Quản lý quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thông vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
1. Khái niệm về phát triển bền vững

“Phát triển bền vững chính là cố gắng đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không tổn hại đến khả năng thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Đây là một quan điểm mang tính tổng hợp, bao gồm nhiều yếu tố cấu thành khác nhau như kinh tế, văn hoá, xã hội, kỹ thuật... với mục tiêu là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có về tinh thần và văn hoá, sự bình đẳng của công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên.

Về bản chất phát triển bền vững là kết quả tổng hoà của ba mặt cơ bản của sự phát triển đã được Hội nghị Rio và Hội nghị Johannesburg khẳng định. Đó là phát triển kinh tế, phát triển về xã hội và bảo vệ môi trường. (Sơ đồ 1)

Tuy nhiên, phát triển bền vững của một điểm dân cư là một quá trình được thực hiện trên cơ sở của sự phát triển ổn định kết hợp với tăng trưởng, bao gồm 5 lĩnh vực: Bền vững về Chính sách; Bền vững về Kinh tế; Bền vững về Văn hoá; Bền vững về Xã hội và Môi trường.

2. Đặc điểm Điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ đồng bằng Cửu Long

ĐBSCL gồm 13 tỉnh, thành với diện tích 39.842 km2, chiếm 12% diện tích cả nước. Dân số khoảng 21% dân số cả nước. Diện tích vùng ngập lũ khoảng 19.521 km2 chiếm 47% diện tích tự nhiên toàn vùng và 80% diện tích của 8 tỉnh hay bị ngập úng là Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Vùng ngập lũ ĐBSCL được phân thành 4 khu vực (Hình 1):

* Khu vực ngập sâu trên 3 m gồm các tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

* Khu vực ngập sâu từ 2 đến 3 m gồm 3 huyện của tỉnh An Giang (Chợ Mới, Châu Thành và Thoại Sơn); 1 huyện của tỉnh Đồng Tháp (Tháp Mười) và 2 huyện của tỉnh Long An (Vĩnh Hưng và Mộc Hoá)

* Khu vực ngập từ 1 đến 2 m gồm 6 tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang.

* Khu vực ngập dưới 1 m bao gồm các phần còn lại của các tỉnh phía Nam vùng ngập lũ.

Điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ hiện nay được hình thành theo hai dạng chủ yếu, đó là:

- Điểm dân cư hình thành theo các tổ chức sản xuất, như làng cá bè trên sông; làng ruộng, rẫy; làng vườn; làng rừng; làng tiểu thủ công nghiệp.

- Điểm dân cư hình thành theo các cụm, tuyến dọc theo các kênh, rạch, các trục đường giao thông và mô hình tập trung theo cụm dân cư.
Các điểm dân cư hình thành theo các cụm tuyến dân cư trong vùng ngập lũ đã được quy hoạch tương đối đồng bộ về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, sự phát triển cơ sở vật chất, văn hoá xã hội trong các vùng lũ còn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của toàn khu vực, đặc biệt là hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở. Vì vậy cần thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý xây dựng điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ với phương châm “Sống chung với lũ” nhằm tìm ra được mô hình phân bố dân cư thích hợp với điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán và phát triển sản xuất, giảm thiểu tối đa sự phá hoại của lũ lụt, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của nhân dân.

Sơ đồ 1. Mô hình phát triển bền vững
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3. Những yếu tố cơ bản trong quản lý quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ ĐBSCL đến năm 2020 theo hướng phát triển bền vững

Tính bền vững của điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ ĐBSCL được thể hiện ở mối quan hệ giữa các yếu tố trong đời sống thực tiễn là chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường. Trong đó mọi cư dân và các thế hệ tương lai đều có được cuộc sống hạnh phúc, các điều kiện về phúc lợi, dịch vụ công cộng, y tế, giáo dục; Được đảm bảo an toàn, bình đẳng; Được thụ hưởng các bản sắc văn hoá dân tộc, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng; Có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ cảnh quan, môi trường. (Sơ đồ 2)

3.1. Yếu tố chính sách

Yếu tố chính sách ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bền vững của một điểm dân cư nông thôn, thể hiện tầm nhìn chính trị, đường lối chủ trương chính sách và kế hoạch đầu tư của nhà nước. Sự phát triển của xã hội sẽ được đảm bảo khi có được một chủ trương chính sách đúng đắn, tạo nên sự đồng thuận xã hội. Yếu tố chính sách bao gồm:

- Các văn bản quy phạm pháp luật có các điểm liên quan về quản lý quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn: Luật; nghị định; thông tư, quyết định; Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật

- Các chính sách về xây dựng phát triển nông thôn vùng ngập lũ ĐBSCL

- Vai trò của bộ máy quản lý nhà nước trong việc quản lý quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

3.2. Yếu tố kinh tế

Đây là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ ĐBSCL. Bền vững về kinh tế là tạo nên sự tăng trưởng và sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế thuần nông, nhằm đáp ứng được nhu cầu nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng. Cần xây dựng những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế đúng đắn, có hiệu quả, nâng cao mức sống vật chất và tinh thần, giải quyết công ăn việc làm ổn định. Có chính sách đầu tư để tái sản xuất và sử dụng nguồn tài nguyên một cách hợp lý, giảm thiểu tối đa sự phá hoại của lũ lụt, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của nhân dân.

Về nông nghiệp cần phát triển thuỷ lợi, giao thông, xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó để khai hoang, tăng vụ. Cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngoài cây lúa còn phát triển các loại cây ngắn ngày như bắp, đậu, mía, dứa. Đặc biệt phát triển bền vững cây ăn trái, đây là thế mạnh của nông thôn ĐBSCL như xoài, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, nhãn, bưởi.... Tăng cường quy hoạch và phát triển vùng cây cao sản, vùng cây có múi như bưởi, quýt.... Phát triển chăn nuôi gia đình như heo, gà, vịt, tổ chức nuôi trồng thuỷ sản như tôm, cá ba sa. Cần quy hoạch điểm dân cư với làng nghề trồng rừng kết hợp với nuôi tôm trong mô hình lâm, ngư kết hợp, hoặc mô hình lúa - cá nhằm phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình có thu nhập cao, đồng thời duy trì tính bền vững môi trường.

Về dịch vụ tiểu thủ công nghiệp, cần tổ chức và đầu tư xây dựng phát triển các làng nghề truyền thống như đan lát, làng làm bánh, làng thủ công mỹ nghệ kết hợp với việc tổ chức các lớp học nghề, nhằm tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho người dân. Về công nghiệp, nhìn chung công nghiệp ở ĐBSCL chưa thật sự phát triển. Do đó cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đầu tư theo hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp hoặc chế biến nông sản thực phẩm loại vừa và nhỏ, đưa thương mại và dịch vụ vào các cụm tuyến dân cư, trên cơ sở tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, giải quyết công ăn việc làm, giải quyết xoá đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sông nhân dân nông thôn trong vùng ngập lũ, nhất là vùng sâu, vùng xa. Đây chính là biện pháp quan trọng nhằm giúp cư dân sống ổn định lâu dài trong cụm, tuyến.

3.3. Yếu tố văn hoá

Phong tục tập quán hợp thành lối sống, phong cách sống đặc trưng của một vùng. Phong tục tập quán làm cho một vùng này khác với một vùng khác. Đó không phải là hiện tượng bề ngoài mà là cái chứa đựng bên trong, cái bản chất của đời sống cộng đồng, cái bản chất của cư dân một vùng. Nó được thể hiện trong quan hệ, giao tiếp, lối sống với tính cách rộn ràng, hào phóng, hiếu khách..., trong xây dựng nhà ở phải thuận lợi cho phương tiện giao thông thuỷ với phong tục “Trên bến dưới thuyền”. Do đó cần phải giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc phù hợp với từng vùng, từng khu vực, phù hợp về giới tính, lứa tuổi, tín ngưỡng, tính cách định cư của các điểm dân cư, nhất là dân cư vùng ngập lũ ĐBSCL gắn liền với sông nước nên mang phong cách văn minh sông nước miệt vườn.

3.4. Yếu tố xã hội

Bền vững về xã hội là xây dựng một xã hội hài hoà, trong đó tạo ra được sự bình đẳng giữa thành thị và nông thôn. Chú trọng đối với sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết định, nhằm tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Quan tâm đầu tư con người nhất là phúc lợi về sức khoẻ, giáo dục, môi trường sống. Phải có chính sách và các chương trình phát triển xã hội cho các điểm dân cư vùng ngập lũ như chương trình phổ cập giáo dục, chương trình y tế cộng đồng và nâng cao trình độ văn hoá trong nông thôn, nhất là vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Từ đó thụ hưởng phúc lợi xã hội, tạo điều kiện để họ bình đẳng với cả cộng đồng dân cư. Phải có chính sách phát triển văn hoá nông thôn nhằm xây dựng một nếp sống văn hoá lành mạnh, tiếp thu ánh sáng văn hoá mới, bài trừ tập quán lạc hậu và các hủ tục còn tồn tại trong đời sống của cư dân. Thực hiện chính sách phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Sử dụng hợp lý môi trường tự nhiên, duy trì và phát triển hệ sinh thái, trong đó phát huy việc sử dụng các tài nguyên tái tạo và hạn chế sử dụng tài nguyên không tái tạo được. Nông thôn Nam bộ, nhất là vùng sâu vùng xa hầu hết đều sử dụng nước mưa, nước mặt trong kênh rạch, ao hồ (có nơi bị ô nhiễm nặng), nước ngầm do khoan giếng (nhiều giếng bị mặn hoá, phèn hoá, trữ lượng nước bị cạn kiệt do khai thác quá mức). Vì vậy cần hiểu rõ vùng nước sinh hoạt bị ô nhiễm là nguồn gốc chủ yếu gây ra bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, gây ra tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Về chất lượng môi trường xây dựng, đó là những giải pháp quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng hợp lý phù hợp với điều kiện sống của con người. Nghĩa là lập quy hoạch phải phù hợp với thực tế của nông thôn Nam bộ, nhất là phong tục tập quán, lối sống và tình hình ngập lũ trong vùng. Đồng thời phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, trong đó chú trọng chủ trương hiện đại hoá nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: TC Xây dựng,  số 11/2008
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